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Cac tư viêt tăt

TT Tư viêt tăt Y nghia cua tư
1 S Subject (chủ ngữ)
2 V Verb (động tư)
3 N Noun (danh tư)
4 Ved2 Past participle (qua khứ phân tư 2 của động tư)
5 Adj Adjective (tính tư)

Môt sô thuât ngư GLOSSARY

Stt Thuât ngư Y nghia

UNIT 5- FOOD

1 Soup /su:p/ (n) món súp

2 Salad /’sæləd/ (n) món rau trộn, món gỏi

3 Mix /miks/ (v) trộn lẫn

4 Fry /fraɪ/ (v) Chiên, ran

5 Sweet /swiːt/ (adj) Ngọt

6 Sour /ˈsaʊə(r)/ (adj) Chua; ôi; thiu

7 Salty /ˈsɔːlti/ (adj) Mặn

8 Delicious /dɪˈlɪʃəs/ (adj) Thơm ngon

9 Tasty /ˈteɪsti/ (adj) Ngon, đây hương vị

10 Spicy /ˈspaɪsi/ (adj) Cay, có gia vị

11 Hot /hɒt/ (adj) Nóng, cay nồng

12 Horrible /ˈhɒrəbl/ (adj) Khó chịu, kinh khủng

13 Fresh /freʃ/ (adj) Tươi, mới, tươi sống

14 Stale /steɪl/ (adj) Ôi, thiu

UNIT 6- PAST LIVES

15 Revolution /rɛvəˈluːʃ(ə)n/ Cuộc cach mạng

16 Currency /ˈkʌr(ə)nsi/ (n) Tiền tê

17 President /ˈprɛzɪd(ə)nt/ (n) Tổng thống, chủ tịch



v

18 Cash / kaʃ/ (n) Tiền mặt

19 Credit card / ˈkrɛdɪt kɑːd/ (n) Thẻ tín dụng

20 Coin /kɔɪn/ (n) Tiền kim loại

21 Borrow /ˈbɒrəʊ/ (v) Vay, mượn

22 Buy /baɪ/ (v) Mua

23 Change /tʃeɪndʒ/ (v) Đổi (tiền)

24 Lend /lend/ (v) Cho vay, cho mượn

25 Pay /peɪ/ (v) Tra tiền, thanh toan tiền

26 Spend /spend/ (v) Tiêu tiền

27 Traditional /trəˈdɪʃ(ə)n(ə)l/ (adj) Truyền thống

28 Diary /ˈdʌɪəri (n) Nhật ký

29 Building /ˈbɪldɪŋ/ (n) Tòa nhà

30 Comment /ˈkɒmɛnt/ (n)

(v)

Lời bình luận, lời chỉ trích

Bình luận

31 Record /record/ (n,v) Ghi âm

32 Social media /ˈsəʊʃ(ə)l ˈmiːdɪə/ (n) Truyền thông xã hội

33 Percentage /pəˈsɛntɪdʒ/ (n) Phân trăm

34 Digital /ˈdɪdʒɪt(ə)l/ (adj) Kỹ thuật số

35 Useful /ˈjuːsfʊl/ (adj) Có ich, hữu ích

36 Event /ɪˈvɛnt/ (n) Sự kiên

37 Historian /hɪˈstɔːrɪən/ (n) Nhà sử học, người nghiên cứu lịch sử

38 Describe /dɪˈskrʌɪb/ (v) Miêu ta, mô ta

39 Survey /səˈvei/ (n) Khao sat

40 Technology /tɛkˈnɒlədʒi/ (n) Công nghê

41 Career /kəˈrɪə/ (n) Nghề nghiêp

42 Second /ˈsɛk(ə)nd/ (n) Giây

43 Automatically /ˌɔːtəˈmatɪkli/ (adv) Tự động

44 Fantastic / fanˈtastɪk / (adj) Tuyêt vời

45 Terrible / ˈtɛrɪb(ə)l / (adj) Kinh khủng, khủng khiêp



vi

46 Conference / ˈkɒnf(ə)r(ə)ns /(n) Hội thao

47 Customer / ˈkʌstəmə / (n) Khach hàng

48 Delicious /dɪˈlɪʃəs/ (adj) Ngon, ngon miêng

UNIT 7: JOURNEYS

49 Dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ (adj) Nguy hiểm

50 Difficult /ˈdɪfɪk(ə)lt/ (adj) Khó khăn

51 Safe /seɪf/ (adj) An toàn

52 Drive /draɪv/ (v) Lai xe

53 Fly /flaɪ/ (v) Bay

54 Go /ɡəʊ/ (v) Đi

55 Take /teɪk/ (v) Băt (tàu, xe)

56 Travel by /ˈtræv(ə)l ˌbaɪ/ (v) Đi bằng

57 Take out /ˈteɪk ˌaʊt/ (v) Rút (tiền)

58 Train /trein/ (n) Tàu hỏa

59 Boat /boʊt/ (n) Thuyền

60 Transport /'trænspɔ:t/ (n) Vận tai

61 Distance /'distəns/ (n) Khoang cach

62 Holiday /'hɔlədi/ (n) Ngày lễ, kỳ nghỉ

63 Trek /trek/ (n) Chuyên đi vất va

64 Port /pɔ:t/ (n) Cang

65 Airpot /´ɛə¸pɔ:t/ (n) Sân bay

66 Restaurant /´restərɔn/ (n) Nhà hàng

67 Migration /maɪˈgreɪʃən/ (n) Sự di trú

68 Tourist /'tuərist/ (n) Khach du lịch

68 Ticket /ˈtɪkɪt/ (n) Vé

UNIT8- APPEARANCCE

69 Scarf /skɑ:f/ (n) Khăn quàng cổ

70 Leggings /'legiɳz/ (n) Xà cạp, quân bó ôm sat vào chân

71 Skirt /skə:t/ (n) Vay ngăn
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72 Brand /brænd/ (n) Loại hàng, nhãn hàng

73 Belt /belt/ (n) Thăt lưng, dây lưng

74 Jacket /'dʤækit/ (n) Áo khoac

75 Trainers /ˈtreɪ·nərz/ (n) Giày thể thao

76 Top /tɔp/ (n) Áo ngăn

77 Uniform /'ju:nifɔ:m/ (n) Đồng phục

78 Arm /ɑ:m/ (n) Canh tay

79 Neck /nek/ (n) Cổ

80 Mouth /mauθ - mauð/ (n) Miêng, mồm

81 Ear /iə/ (n) Tai

82 Leg /leg/ (n) Chân, cẳng

83 Fashionable /'fæʃnəbl/ (adj) Hợp thời trang, đúng mốt

84 Beard /biəd/ (n) Râu

85 Similar /'similə/ (adj) Giống nhau, tương tự

86 Advertisement /əd'və:tismənt/ (n) Sự quang cao

87 Jewellery /'dʤu:əlri/ (n) Đồ trang sức

88 Typically /'tipikli/ (adv) Đặc trưng, điển hình, tiêu biểu

89 Unusual /n'ju: u l/ (adj) Không thông thường

90 Blonde /blɔnd/ (n) Cô gai tóc hoe

91 Show /ʃou/ (n)

(v)

Sự trình bày, cuộc triển lãm

Cho xem, chỉ ra, cho thấy

92 Rule /ru:l/ (n) Quy luật, phép tăc

93 Climb /klaim/ (n)

(v)

Sự trèo leo

Leo, trèo

94 String /striɳ/ (n) Dây, băng, dai, chuỗi

95 Doll /dɔl/ (n) Búp bê
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Mơ đâu

Bài giang Anh văn 2 được nhóm giang viên thuộc bộ môn Ngoại ngữ thuộc Khoa
Khoa học Cơ ban biên soạn nhằm phục vụ cho viêc giang dạy của giang viên và học tập của
sinh viên Trường Đại học Công nghê thông tin và Truyền thông - Đại học Thai Nguyên.
Tập bài giang này được biên soạn theo nội dung đề cương chi tiêt học phân môn học Anh
văn 2 ơ trình độ đại học.

Nội dung tài liêu cung cấp cho sinh viên những kiên thức ngữ phap cơ ban như danh
tư đêm được, danh tư không đêm được, thì qua khứ đơn, thì hiên tại tiêp diễn, cac cấp so
sanh của tính tư và trang bị hê thống tư vựng liên quan đên cac chủ đề về Food, Past lives,
Journeys và Appearance. Ngoài ra, sinh viên được luyên tập để phat triển đồng đều bốn kĩ
năng nghe, nói, đọc, viêt và đồng thời tiêm cận được định dạng bài thi chuẩn đâu ra. Nội
dung tài liêu gồm 4 bài tiêp nối cac bài học ơ Anh văn 1: unit 5, unit 6, unit 7, unit 8.

Mặc dù tập thể tac gia đã dành nhiều thời gian và công sức để biên soạn, xong khó
tranh khỏi thiêu sót. Vậy, chúng tôi kính mong quý thây cô và cac bạn sinh viên đóng góp ý
kiên để cuốn bài giang được hoàn thiên hơn. Xin trân trọng cam ơn.
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UNIT 5: FOOD

Objectives
After learning this unit, students can know how to use and remember the following
knowledge:

Vocabulary: food; quantities and containers; menu.

Pronunciation: /tʃ/ or /dʒ/; contracted forms

Listening: famous for food

Grammar: countable and uncountable nouns (with a/an, some and any); a lot of and

much/many; how many / how much

Speaking: a special meal, at a market;

Reading: food markets; information about food;

Critical thinking: ways of giving advice

Writing: advice about healthy eating; instructions.

Lesson1: Unit 5A: Famous for food (3 periods)

1. VOCABULARY: Food
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ANSWERS

1 rice 2 peppers 3 potatoes 4 chips 5 pasta

6 chicken 7 lamb 8 fish 9 raisins 10 juice

11 prawns 12 onions 13 oranges 14 salt 15 nuts

16 eggs 17 lemons 18 lentils 19 cheese 20 pepper

Vocabulary note

In American English, chips are called fries or French fries.

The American word chips means crisps.

Raisins are dried grapes.

Prawns are also called shrimps and the two words are used interchangeably. The British and

Australians tend to use the word prawns, while Americans tend to say shrimps.

Lentils are a type of edible pulse – they are seeds grown in pods.

Note that the uncountable word pepper is used to describe ground black peppercorns,

whereas the countable word. peppers is used for red, green, yellow and chilli peppers.

2. PRONUNCIATION
* Pronunciation /t∫/ or /dʒ/

/t∫/ /dʒ/

/t∫/ is usually spelled as ch, t or tch.
* Practise saying these words.
ch: chips choose chat

/dʒ/ is usually spelled as j, g, ge, or dge.
* Practise saying these words.
j: jam jacket jeans


